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MÔN LỊCH SỬ – KHỐI 10
BÀI 29. CÁCH MẠNG HÀ LAN VÀ CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH
I. HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	BÀI 29. CÁCH MẠNG HÀ LAN VÀ CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH
	1. Nước Anh trước cách mạng
2. Diễn biên cách mạng tư sản Anh
3. Tính chất, ý nghĩa cách mạng tư sản Anh

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu
	Học sinh nghiên cứu  trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1: Hãy nêu đặc điểm tình hình Anh trước cách mạng.
Câu 2: Trình bày diễn biến và kết quả của Cách mạng tư sản Anh

	Hoạt động 2: Kiểm tra đánh giá quá trình tự học
	- Học sinh cần nắm được kiến thức trọng tâm của bài học.
- Hoàn thành bài tập củng cố
- Gửi lại thông tin phản hồi nếu gặp khó khăn trong quá trình tự học



II. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. Nước Anh trước cách mạng
- Nguyên nhân gián tiếp:
+ Kinh tế: đầu thế kỷ XVII, nền kinh tế nước Anh phát triển nhất châu Âu nhờ buôn bán nô lệ da đen, len dạ.
+ Xã hội: tư sản, quý tộc mới giàu lên nhanh chóng.
+ Chính trị: chế độ phong kiến kìm hãm lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa. 
⇒ Mâu thuẫn giữa tư sản, quý tộc mới với phong kiến. ⇒ Cách mạng bùng nổ.
- Nguyên nhân trực tiếp:
+ Tháng 4-1640 Vua Sac lơ I triệu tập quôc hội để tăng thuế nhằm đàn áp cuộc nổi dây của người Xcốt-len.
+ Quốc hội không phê duyệt, và công kích chính sách bạo ngược của nhà vua, đòi kiểm soát quân đội, tài chính và giáo hội.
+ Sac-lơ I dùng vũ lực đàn áp Quốc hội, bị thất bại phải chạy lên phía Bắc Luân Đôn chuẩn bị lực lượng phản công.
2. Diễn biến
- Năm 1642 – 1648: nội chiến ác liệt giữa Vua-Quốc hội.
- Năm 1649: xử tử vua, nước cộng hòa ra đời, cách mạng đạt đến đỉnh cao.
– 1653-1658:  Crôm-oen  lập nền độc tài
– Năm 1688: Quốc hội tiến hành chính biến đưa Vin-hem Ô-ran-giơ lên ngôi vua, sau đó chế độ quân chủ lập hiến được xác lập.
3. Tính chất, ý nghĩa lịch sử
- Tính chất: Cách mạng tư sản không triệt để. 
- Ý nghĩa:
+ Lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Anh phát triển.
+ Mở ra thời kỳ quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản.
III. BÀI TẬP CỦNG CỐ
Câu 1. Từ thế kỉ XVII, tình hình kinh tế Anh có điểm gì nổi bật?
A. Nền kinh tế phát triển nhất châu Âu
B. Công nghiệp tương đối phát triển, nông nghiệp lạc hậu
C. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã thâm nhập vào nông nghiệp
D. Bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp
Câu 2. Từ thế kỉ XVII, nền nông nghiệp Anh có điểm gì nổi bật?
A. Nông nghiệp lạc hậu, manh mún
B. Nông nghiệp kém phát triển, bị nông phẩm của Pháp cạnh tranh
C. Phương thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa thâm nhập mạnh vào nông nghiệp
D. Bắt đầu cuộc cách mạng trong lĩnh vực nông nghiệp
Câu 3. Tầng lớp quý tộc mới ở Anh là
A. Tầng lớp có nguồn gốc quý tộc phong kiến, cấu kết với tăng lữ bóc lột nhân dân
B. Tầng lớp có quyền lợi chính trị gắn với quý tộc phong kiến, nhưng lại có quyền lợi kinh tế gắn liền với giai cấp tư sản
C. Tầng lớp có quan hệ gần gũi với nhân dân
D. Tầng lớp đã thực hiện nhiều chính sách tiến bộ đối với nhân dân.
Câu 4. Ý không phản ánh đúng những biện pháp mà chính quyền phong kiến Anh đã thực hiện nhằm cản trở sự phát triển kinh doanh của tư sản và quý tộc mới là
A. Đặt ra nhiều thứ thuế mới
B. Nhiều đặc quyền phong kiến vẫn được duy trì
C. Cấm tư sản và quý tộc mới kinh doanh một số ngành công nghiệp
D. Nhà nước độc quyền thương mại, thu thuyền bè
Câu 5. Trong xã hội nước Anh trước cách mạng đã tồn tại mâu thuẫn cơ bản nào?
A. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ
B. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ và giữa tư sản, quý tộc mới với chế độ quân chủ
C. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ và giữa vô sản với tư sản, quý tộc mới
D. Giữa nông dân, nô lệ với chủ đồn điền và giữa quý tộc mới tư sản
Câu 6. Trong xã hội nước Anh trước cách mạng, mâu thuần cơ bản nào mới xã hội
A. Giữa tư sản và quý tộc mới với chế độ quân chủ
B. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ
C. Giữa vô sản với tư sản, quý tộc mới
D. Giữa quý tộc mới với tư sản
Câu 7. Tháng 4 – 1640, vua Sáclơ I đã buộc phải triệu tập Quốc hội để
A. Thông qua việc tăng thuế để có tiền chi cho việc đàn áp các cuộc nổi dậy
B. Thông qua những chính sách cải cách
C. Thông qua những chính sách cải cách mới về chính trị quân sự
D. Phê chuẩn nội các mới
Câu 8. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bùng nổ cuộc cách mạng ở Anh là
A. Những mâu thuẫn trong xã hội Anh không thể điều hòa được nữa
B. Nhà vua Anh dùng vũ lực đàn áp Quốc hội khi yêu cầu về tài chính không được thông qua
C. Quân đội đứng về phía Quốc hội chống lại nhà vua
D. Nhân dân đứng về phía Quốc hội phản đối nhà vua quyết liệt
Câu 9. Nội chiến ở Anh diễn ra trong khoảng thời gian nào?
A. Từ năm 1640 đến năm 1648
B. Từ năm 1642 đến năm 1648
C. Từ năm 1642 đến năm 1653
D. Từ năm 1640 đến năm 1688
Câu 10. Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII là
A. Lật đổ chế độ phong kiến
B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ hơn
C. Có ý nghĩa trọng đại trong thời kì quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản
D. Được ví như “cái chổi khổng lồ” quét sạch mọi rác rưởi của chế độ phong kiến
IV. PHẢN HỒI THÔNG TIN
(Những thắc mắc của học sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập)
TRƯỜNG THPT TẠ QUANG BỬU
LỚP:...............
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH:.........................................................
	MÔN 
	NỘI DUNG HỌC TẬP
	CÂU HỎI CỦA HỌC SINH
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Bài 30. CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ  
I. HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Bài 30. CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ  
	1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh
2. Diễn biến của chiến tranh và sự thành lập của Hợp chúng quốc Mĩ
3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu
	Học sinh nghiên cứu  trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1:Hãy trình bày chính sách của Chính phủ Anh đối với sự phát triển kinh tế của 13 thuộc địa.
Câu 2: Trình bày diễn biến chính của cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.


	Hoạt động 2: Kiểm tra đánh giá quá trình tự học
	- Học sinh cần nắm được kiến thức trọng tâm của bài học.
- Hoàn thành bài tập củng cố
- Gửi lại thông tin phản hồi nếu gặp khó khăn trong quá trình tự học



II. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh
- Giữa thế kỷ XVIII, nền công thương nghiệp Tư Bản Chủ nghĩa ở 13 thuộc địa Anh phát triển.
+ Miền Bắc: Công trường thủ công phát triển nhiều ngành nghề như: rượu, thủy tinh, luyện kim, đóng tàu, dệt…
+ Miền Nam: Kinh tế đồn điền phát triển. sản xuất hàng hóa nông nghiệp xuất khẩu: ngô, bông, mía, thuốc lá…
- Sự phát triển kinh tế công, nông nghiệp thúc đẩy thương nghiệp, giao thông, thông tin, thống nhất thị trường, ngôn ngữ.
- Sự kìm hãm của chính phủ Anh làm cho mâu thuẫn ở 13 thuộc địa trở nên gay gắt giữa thuộc địa và chính quốc ⇒ Cách mạng bùng nổ.
2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chủng quốc Mĩ
a) Nguyên nhân trực tiếp
- Sự kiện “chè Bô-xtơn”, đã thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh.
b) Diễn biến
	Thời gian
	Sự kiện
	Kết quả

	9/1774
	Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập tại Philadenphia
	Thất bại  vua Anh ra lệnh trừng trị thuộc địa nổi loạn

	4/1775
	Chiến tranh giữa các thuộc địa với chính quốc bùng nổ
	Thất bại

	5/1775
	Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập
	Các thuộc địa tuyên bố tách khỏi nước Anh

	4/7/1776
	Thông qua bản Tuyên ngôn độc lập tố cáo chế độ áp bức của thực dân Anh
	Thành lập quốc gia độc lập – Hợp chủng quốc Mĩ.

	17/10/1777
	Chiến tranh ở Xa-ra-tô-ga
	Chiến thắng tạo ra bước ngoặt của chiến tranh

	1871
	Trận I-oóc-tao
	Giành thắng lợi cuối cùng Anh đầu hàng.



3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập
a) Kết quả
- Theo hòa ước Véc-xai (9 – 1783), Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.
- Năm 1787 thông qua hiến pháp củng cố vị trí nhà nước Mĩ.
b) Ý nghĩa
- Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh thành lập quốc gia tư sản.
- Mở đường cho Chủ nghĩa Tư bản phát triển ở Bắc Mĩ.
- Thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ La-tinh.
c) Tính chất
- Là cuộc cách mạng tư sản, dưới hình thức là cuộc đấu tranh giành độc lập
III. BÀI TẬP CŨNG CỐ
Câu 1. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

A. Thực dân Anh đặt ra thuế chè
B. Đại hội lục địa lần thứ nhất được tổ chức
C. Đại hội lục địa lần thứ hai thông qua Tuyên ngôn Độc lập
D. Nhân dân cảng Bôxtơn tấn công ba tàu chở chè của Anh, chính phủ Anh phong tỏa cảng và điều quân chiếm đóng
Câu 2. Cho các sự kiện:
1. Chiến thắng l-oóc-tao, chấm dứt.
2. Đại hội lục địa tại Phi-la-đen-phi-a đã thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập.
3. Quân khởi nghĩa thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga.
Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian.
A. 2, 1, 3.	B. 2, 3, 1.	C. 3, 2, 1.	D. 3, 1, 2.
Câu 3. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa
A. 13 thuộc địa bị cấm phát triển sản xuất
B. 13 thuộc địa bị cấm không được buôn bán với nước ngoài
C. 13 thuộc địa bị cấm không được khai hoanh những vùng đất ở miền Tây
D. Mâu thuẫn giữa nhân dân 13 thuộc địa với chính phủ Anh ngày càng sâu sắc
Câu 4. Bản Hiến pháp năm 1787 của Mĩ quy định Tổng thống là:
A. tổng chỉ huy quân đội.		B. tổng tư lệnh tài chính.
C. tổng tư lệnh quân đội.		D. tổng tư lệnh quốc gia
Câu 5. Nước Mĩ là nước cộng hòa liên bang. Điều đó được quy định ở đâu?
A. Nghị quyết Đại hội lục địa lần thứ hai năm 1775.
B. Tuyên ngôn Độc lập năm 1776.
C. Hiến pháp năm 1787.
D. Hoà ước Véc-xai 1783.
Câu 6. Chính quyền thực dân Anh ở Bắc Mĩ đã cấm Bắc Mĩ sản xuất nhiều loại hàng
A. công nghiệp.	B. thủ công nghiệp.
C. đã có ở Anh.	D. tiêu dùng.
Câu 7. Ý không phản ánh đúng chính sách của chính phủ Anh đối với 13 thuộc địa
A. Cấm 13 thuộc địa sản xuất nhiều mặt hàng công nghiệp, cấm mở doanh nghiệp
B. Cấm đưa hàng hóa từ Anh sang thuộc địa
C. Ban hành chế độ thuế khóa nặng nề
D. Cấm không được khai khẩn những vùng đất ở miền Tây
Câu 8. Theo Hiến pháp năm 1787 của Mĩ, Tổng thống nắm các quyền gì?
A. Hành pháp.	B. Lập pháp.		
C. Tư pháp.		D. Nắm quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp.
Câu 9. Tại Đại hội lục địa lần thứ nhất vào tháng 9 - 1774, các đại biểu yêu cầu vua Anh vấn đề gì?
A. Rút quân đội khỏi Bắc Mĩ.
B. Bỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp ở Bắc Mĩ.
C. Bỏ chính sách thuê khoá ở Bắc Mĩ.
D. Trao trả nền độc lập cho Bắc Mĩ
Câu 10. Tại sao thực dân Anh ra sức kìm hãm sự phát triển kinh tế ở 13 thuộc địa Bắc Mĩ?
A. Nền kinh tế 13 thuộc địa đang thoát dần khỏi sự kiểm soát của nước Anh
B. Nền kinh tế 13 thuộc địa phát triển một cách tự phát
C. Tạo ra phát triển cân đối giữa hai miền Nam và Bắc của 13 thuộc địa
D. Nền kinh tế 13 thuộc địa trở thành đối thủ cạnh tranh với chính quốc
IV. PHẢN HỒI THÔNG TIN
(Những thắc mắc của học sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập)
TRƯỜNG THPT TẠ QUANG BỬU
LỚP:...............
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH:.........................................................
	MÔN 
	NỘI DUNG HỌC TẬP
	CÂU HỎI CỦA HỌC SINH
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BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
I. HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	
BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
	1. Nước Pháp trước cách mạng
2. Tiến trình của cách mạng
3. Ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu
	Học sinh nghiên cứu  trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1: Cách mạng tư sản Pháp bùng nổ trong hoàn cảnh nào?
Câu 2: Lập niên biểu diễn biến cách mạng qua các giai đoạn.


	Hoạt động 2: Kiểm tra đánh giá quá trình tự học
	- Học sinh cần nắm được kiến thức trọng tâm của bài học.
- Hoàn thành bài tập củng cố
- Gửi lại thông tin phản hồi nếu gặp khó khăn trong quá trình tự học



II. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
I. Nước Pháp trước cách mạng
1. Tình hình kinh tế, xã hội
a. Kinh tế
+ Thế kỉ XVIII, Pháp là nước nông nghiệp lạc hậu, công cụ và phương thức canh tác.
+ Đời sống nhân dân khổ cực.
⇒ Đến cuối thế kỉ XVIII, nông nghiệp Pháp vẫn là một nền nông nghiệp lạc hậu, đời sống nhân dân bị bóc lột nặng nề.
- Công nghiệp: đã phát triển, máy móc được sử dụng nhiều.
- Ngoại thương: buôn bán với các nước châu Âu và phương Đông.
b. Chính trị
- Duy trì chế độ quân chủ chuyên chế, do Lu-I XVI đứng đầu.
c. Xã hội
Chia làm 3 đẳng cấp
- Đẳng cấp quý tộc : có mọi quyền , không đóng thuế
- Đẳng cấp tăng lữ: có mọi quyền , không đóng thuế
- Đẳng cấp 3 gồm tư sản, nông dân, bình dân thành thị, làm ra của cải ,không có quyền về chính trị, phải đóng thuế, và làm nghĩa vụ phong kiến .
Mâu thuẫn xã hội gay gắt ⇒ Cách mạng bùng nổ.
2. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng
- Những tư tưởng tiến bộ phê phán những quan điểm lỗi thời, giáo lý lạc hậu, mở đường cho xã hội phát triển. Triết học ánh sáng dọn đường cho cách mạng bùng nổ, định hướng cho một xã hội mới tương lai.
II. Tiến trình cách mạng
1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
a. Nguyên nhân trực tiếp
- Ngày 5-5-1789 Do vua Lu-I XVI triệu tập quốc hội 3 đẳng cấp đòi tăng thuế.
	Thời gian
	Sự kiện

	14/7/1789
	Quần chúng phá ngục Ba-xti, mở đầu cho cách mạng Pháp.

	8/1789
	Quốc hội lập hiến được thiết lập: Thông qua Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền.

	9/791
	Thông qua hiến pháp, xác lập nền chuyên chính tư sản (quân chủ lập hiến).


b. Diễn biến

2. Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập
- Ngày 10-8-1792 quần chúng Pa-ri nổi dậy tấn công hoàng cung bắt vua và hoàng hậu chính quyền chuyển sang tay Tư sản công thương (gọi là phái Ghi-rô-đanh).
- Ngày 21-9-1792, quốc hội tuyên bố lập nền cộng hòa thứ nhất, xử tử nhà vua.
- Đầu năm 1793, nước Pháp đứng trước khó khăn mới.
+ Trong nước: bọn phản động nổi dậy; đời sống nhân dân khó khăn.
+ Bên ngoài: Liên minh phong kiến châu Âu đe dọa cách mạng.
- Chính sách phái Girongdanh:
+ Bầu quốc hội mới theo phổ thông đầu phiếu.
+ Thành lập nền cộng hòa thứ nhất (21/9/1792).
+ Xử tử Lui XVI ( 21/1/1793).
+ Đầu năm 1793, nước Pháp lâm vào khó khăn cả trong và ngoài nước.
+ Ngày 31/5 và 2/6/1793, quần chúng Pa-ri đứng lên khởi nghĩa. Lật đổ phái Girôđanh, giành chính quyền về tay phái Giacôbanh.
3. Nền chuyên chính Giacôbanh – đỉnh cao của cách mạng
- Phái Gia-cô-banh lên nắm chính quyền gặp lúc đất nước hết sức khó khăn.
- Giải quyết ruộng đất cho nông dân, tiền lương cho công nhân.
- Thông qua hiến pháp mới, mở rộng tự do dân chủ.
- Ban hành lệnh “Tổng động viên”.
- Xóa nạn đầu cơ tích trữ…
- Kết quả:
+ Nội loạn bị dập tắt.
+ Thắng lợi trong liên minh chống phong kiến ở châu Âu. ⇒ Đưa cách mạng đạt đến đỉnh cao.
- Ngày 27/7/1794, phái tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính ⇒ Cách mạng thoái trào.
4. Thời kỳ thoái trào
- Phái Téc-mi-đo lên nắm chính quyền đã có những việc làm:
+ Thành lập nền Đốc chính.
+ Luật giá tối đa bị bãi bỏ.
+ Khủng bố những người cách mạng.
+ Thủ tiêu các quyền tự do dân chủ…
- Hậu quả:
+ Các thế lực phong kiến ngóc đầu dậy, âm mưu nổi loạn đòi phục hồi dòng Buốc-bông.
+ Nước Pháp bị xáo trộn và gặp khó khăn.
+ Ngày 9/11/1799, Na-pô-lê-ông Pô-na-pác làm cuộc đảo chính thiết lập chế độ độc tài quân sự.
+ Năm 1815 Chế độ quân chủ lại được phục hồi ở Pháp.
III. Ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
1. Đối với nước Pháp
- Lật đổ chế độ phong kiến, mọi tàn dư của chế độ phong kiến bị thủ tiêu.
- Người nông dân được giải phóng, vấn đề ruộng đất được giải quyết.
- Những cản trở đối với công thương nghiệp bị xóa bỏ tạo điều kiện cho CNTB phát triển.
2. Đối với thế giới
- Mở ra thời kì thắng lợi và củng cố của CNTB ở những nước tiên tiến Âu-Mĩ.
- Ảnh hưởng đến nhiều nước để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử thế giới, thúc đẩy lực lượng tiến bộ đứng lên chống phong kiến.
III. BÀI TẬP CỦNG CỐ
Câu 1.  Ý nào không đúng về thành phần của tầng lớp đại tư sản tài chính ở Pháp cuối thế kỉ XVIII?
A. Chủ ngân hàng			B. Chủ thuyền buôn
C. Tư sản công nghiệp lớn		D. Tư sản công thương
Câu 2. Ngục Ba-xti là biểu tượng của chế độ nào ở Pháp?
A. Chế độ phong kiến và Giáo hội.		B. Chế độ phong kiến chuyên chế.
C. Chế độ cộng hòa.				D. Chế độ nhà tù ở Pháp.
Câu 3. Chế độ chính trị ở nước Pháp trước khi bùng nổ cách mạng là
A. Quân chủ lập hiến			B. Phong kiến phân tán
C. Quân chủ chuyên chủ.		D. Tiền phong kiến
Câu 4. Ý không phản ánh đúng nội dung cơ bản của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền là
A. Đề cao vai trò của các nhà Triết học Ánh sáng
B. Thừa nhận quyền tự do, bình đẳng của con người
C. Khẳng định chủ quyền của nhân dân
D. Tuyên bố quyền sở hữu là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm
Câu 5. Ngày 2 – 6 – 1793 đánh dấu sự kiện
A. Vua Lui XVI bị xử tử
B. Cách mạng tư sản Pháp đã đạt tới đỉnh cao
C. Phái Giacôbanh lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng
D. Hiến pháp mới được thông qua, tuyên bố Pháp là nước cộng hòa
Câu 6. Trào lưu tư tưởng triết học Ảnh sáng ở Pháp đã phê phán sự thối nát của:
A. chế độ ba đẳng cấp.				B. chế độ phong kiến thối nát.
C. chế độ phong kiến và nhà thờ Ki-tô giáo.	D. chế độ quân chủ chuyên chế.
Câu 7. Những quan điểm tiến bộ của Triết học Ánh sáng đã tấn công vào hệ tư tưởng của chế độ phong kiến, dọn đường cho:
A. cuộc cách mạng xã hội bùng nổ. 		B. cuộc cách mạng tư sản bùng nổ.
C. nước Pháp phát triển.			D. tất cả đều đúng.
Câu 8. Thắng lợi của cuộc cách mạng ngày 14 - 7 - 1789, đưa đại tư sản lên nắm chính quyền, gọi là:
A. phái Gia-cô-banh	B. phái Gi-rông-đanh.	C. phái Lập hiến.	D. phái cộng hòa.
Câu 9. Khẩu hiệu nổi tiếng: "Tự do - Bình đắng - Bác ái" ở Pháp được thông qua trong văn kiện nào?
A. Hiến pháp 1791.			B. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyên.
C. Tuyên ngôn Độc lập.		D. Hiến pháp 1793.
Câu 10. Trong Cuộc cách mạng tư sản Pháp 1789, lực lượng nào đóng vai trò quyết định đưa cách mạng đến thành công?
A. Lực lượng công nhân.		B. Lực lượng nông dân.
C. Lực lượng tư sản			D. Lực lượng quân chúng nhân dân.
IV. PHẢN HỒI THÔNG TIN
(Những thắc mắc của học sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập)
TRƯỜNG THPT TẠ QUANG BỬU
LỚP:...............
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH:.........................................................
	MÔN 
	NỘI DUNG HỌC TẬP
	CÂU HỎI CỦA HỌC SINH
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CHƯƠNG II. CÁC NƯỚC ÂU – MĨ
(TỪ ĐẦU THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX
BÀI 32: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU
I. HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	
BÀI 32: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU
	1. Cách mạng công nghiệp ở Anh
2. Hệ quả của cách mạng công nghiệp

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu
	Học sinh nghiên cứu  trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1: Nêu cột mốc thời gian và những thành tựu chủ yếu của cách mạng công nghiệp ở Anh.
Câu 2: Cách mạng công nghiệp mang lại những hệ quả gì?


	Hoạt động 2: Kiểm tra đánh giá quá trình tự học
	- Học sinh cần nắm được kiến thức trọng tâm của bài học.
- Hoàn thành bài tập củng cố
- Gửi lại thông tin phản hồi nếu gặp khó khăn trong quá trình tự học



II. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. Cách mạng công nghiệp ở Anh
- Anh là nước đầu tiên tiến hành cách mạng công nghiệp:
+ Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh.
+ Cách mạng nổ ra sớm, chính quyền thuộc vì trong giai cấp tư sản.
+ Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp.
+ Có hệ thống thuộc địa lớn.
- Những phát minh về máy móc
+ Năm 1764 Giêm-ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gienni.
+ Năm 1769 Ác-crai-tơ chế tạo ra máy kéo sợi chạy bằng hơi nước.
+ Năm 1779 Crôm-tơn cải tiến máy kéo sợi tạo ra sản phẩm đẹp, bền hơn.
+ Năm 1785 Các-rai chế tạo máy dệt chạy bằng sức nước, năng suất tăng 40 lần.
+ Năm 1784 Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước và đưa vào sử dụng.
- Luyện kim: năm 1735 phát minh ra phương pháp nấu than cốc luyện gang thép, năm 1784 lò luyện gang đầu tiên được xây dựng.
- Giao thông vận tải:
+ Năm 1814 Xti-phen-xơn chế tạo thành công đầu máy xe lửa.
+ Năm 1825 nước Anh khánh thành đoạn đường sắt đầu tiên.
- Giữa thế kỷ XIX Anh trở thành công xưởng thế giới. Luân Đôn trở thành một trung tâm thương mại với 80 vạn dân.
3. Hệ quả của cách mạng công nghiệp
-Về kinh tế:
+ Nâng cao năng suất lao động ,làm ra khối lượng sản phẩm lớn cho xã hội.
+ Thay đổi bộ mặt các nước tư bản, nhiều trung tâm công nghiệp mới và thành thị đông dân ra đời.
- Về xã hội:
+ Hình thành 2 giai cấp mới là: tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp.
+ Tư sản công nghiệp nắm tư liệu sản xuất và quyền thống trị.
+ Vô sản công nghiệp làm thuê, đời sống cơ cực dẫn đến đấu tranh giữa vô sản với tư sản.
III. BÀI TẬP CŨNG CỐ
Câu 1. Ý nào phản ánh hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp?
A. Nâng cao năng suất lao động, xã hội hóa quá trình lãnh đạo của chủ nghĩa tư bản
B. Làm thay đổi bô mặt của các nước tư bản
C. Thúc đẩy sự chuyển biến mạnh mẽ của các ngành kinh tế khác
D. Làm xuất hiện hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản là tư sản và vô sản
Câu 2. Một trong các ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là gì?
A. Tạo ra nguồn động lực mới, làm tăng sức lao động cơ bắp của con người.
B. Lao động bằng thủ công đã được thay thế bằng máy móc.
C. Làm cho năng suât lao động ngày càng tăng.
D. Làm thay đổi bộ mặt xã hội của nước Anh.
Câu 3. Cách mạng công nghiệp ở Anh đã dẫn đến những thay đổi về kinh tế và xã hội ở nước Anh là:
A. làm cho nền kinh tế nước Anh bước vào thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hóa.
B. đã củng cố địa vị của giai cấp tư sản Anh.
C. đến giữa thế kỉ XVII, nước Anh được mệnh danh là "công xưởng của thế giới".
D. Luân Đôn trở thành một trung tâm công nghiệp thế giới.
Câu 4. Người phát minh ra đầu máy xe lửa là
A. Giêm Hagrivơ
B. Áccraitơ
C. Giêm Oát
D. Xtiphenxơn
Câu 5. Thành tựu chủ yếu của nước Anh những năm 60 của thế kỉ XVIII đến những năm 40 thế kỉ XIX là gì?
A. Những phát minh trong ngành công nghiệp nhẹ.
B. Những phát minh trong ngành công nghiệp dệt.
C. Những phát minh trong ngành công nghiệp nặng, chủ yếu là luyện kim và hoá chất.
D. Những phát minh trong ngành công nghiệp nặng.
Câu 6. Áccraitơ chế tạo được máy dệt chạy bằng sức nước đã dẫn tới kết quả là
A. Nhiều nhà máy dệt được xây dựng ven sôn nước chảy xiết
B. Năng suất của người thợ dệt tăng dần lên 40 lần so với dệt bằng tay
C. Lao động bằng tay dần dần thay thế bằng máy móc
D. Khởi đầu quá trình công nghiệp hóa ở nước Anh
Câu 7. Vì sao nước Anh là nước tiến hành cách mạng công nghiệp đầu tiên trên thế giới?
A. Nước Anh nổ ra cuộc cách mạng tư sản sớm.
B. Nước Anh có điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất.
C. Nước Anh thu được nhiều lợi nhuận trong cuộc phát kiến địa lí.
D. Tất cả các lí do trên.
Câu 8. Máy Gienni do ai sáng chế?
A. Giêm Hagrivơ		B. Áccraitơ
C. Giêm Oát			D. Étmơn Cácrai
Câu 9. Cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX là
A. Quá trình chuyển biến từ nền sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc
B. Quá trình hình thành của hai giai cấp tư sản và công nhân
C. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa các nước tư bản châu Âu
D. Quá trình hình thành nền tảng kinh tế chính của xã hội tư bản : công nghiệp và thương nghiệp
Câu 10. Ai là người sáng chế ra máy kéo sợi và lấy tên con gái mình đặt cho máy?
A. Giêm Oát.		B. Giêm Ha-gri-vơ.	C. Et-mơn Cát-ri.	D. Xli-phen-xơn.
IV. PHẢN HỒI THÔNG TIN
(Những thắc mắc của học sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập)
TRƯỜNG THPT TẠ QUANG BỬU
LỚP:...............
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH:.........................................................
	MÔN 
	NỘI DUNG HỌC TẬP
	CÂU HỎI CỦA HỌC SINH
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BÀI 33: HOÀN THÀNH CÁCH MẠNG TƯ SẢN Ở CHÂU ÂU VÀ MĨ 
GIỮA THẾ KỈ XIX
I. HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	BÀI 33: HOÀN THÀNH CÁCH MẠNG TƯ SẢN Ở CHÂU ÂU VÀ MĨ GIỮA THẾ KỈ XIX
	1. Tình hình nước Mĩ trước nội chiến
2. Diễn biến nội chiến Mĩ
3. Ý nghĩa


	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu
	Học sinh nghiên cứu  trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1: Hãy nêu đặc điểm tình hình nước Mĩ giữa thế kỉ XIX?
Câu 2: Trình bày diễn biến và kết quả cuộc nội chiến Mĩ?

	Hoạt động 2: Kiểm tra đánh giá quá trình tự học
	- Học sinh cần nắm được kiến thức trọng tâm của bài học.
- Hoàn thành bài tập củng cố
- Gửi lại thông tin phản hồi nếu gặp khó khăn trong quá trình tự học



II. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. Tình hình Mĩ trước khi nội chiến
- Kinh tế Mĩ giữa thế kỷ XIX tồn tại theo 2 con đường: Miền Bắc phát triển nền công nghiệp tư bản chủ nghĩa, miền Nam phát triển kinh tế đồn điền dựa trên bóc lột sức lao động nô lệ.
- Mâu thuẫn giữa tư sản và trại chủ nhỏ ở miền Bắc với chủ nô miền Nam ngày càng dẫn đến phong trào đấu tranh đòi thủ tiêu chế độ nô lệ mở đường cho CNTB phát triển.
- Lin-côn ứng cử viên của Đảng Cộng hòa đại diện cho giai cấp tư sản và trại chủ miền Bắc trúng cử Tổng thống 
- 11 bang phản đối tách khỏi Liên bang thành lập Hiệp bang mới có chính phủ, Tổng thống riêng và chuẩn bị lực lượng chống lại chính phủ Trung ương.
2. Diễn biến
- Ngày 12/4/1861 nội chiến bùng nổ, ban đầu đội quân Liên bang kiên quyết và không sử dụng biện pháp triệt để nên bị thua liên tiếp.
- Chính phủ Lin-côn thay đổi biện pháp tác chiến và có những biện pháp tích cực hơn.
- Giữa năm 1862 ký sắc lệnh cấp đất ở miền Tây cho dân di cư.
- Ngày 01/1/1863 ra sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ nên  hàng vạn nô lệ và người dân gia nhập quân đội  Liên bang.
- Ngày 09/4/1865 quân đội miền Bắc giành thắng lợi quyết định trong trận đánh thủ phủ Hiệp bang miền Nam (Xa-ra-tô-ga), nội chiến chấm dứt. thắng lợi thuộc về quân Liên bang.
3. Ý nghĩa
- Là cuộc Cách mạng tư sản lần thứ 2 ở Mĩ.
- Xóa bỏ chế độ nô lệ ở miền Nam tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
- Nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng sau nội chiến.
III. BÀI TẬP CỦNG CỐ
Câu 1. Sau cuộc chiến tranh giành độc lập, lãnh thổ nước Mĩ có đặc điểm gì?
A. Bao gồm 13 bang ven biển Đại Tây Dương thuộc Bắc Mĩ
B. Bao gồm các bang rộng lớn ven biển Thái Bình Dương
C. Bao gồm 13 bang ven biển Đại Tây Dương và nhanh chóng mở rộng sang phía Tây
D. Bao gồm 30 bang trải rộng từ đông sang tây
Câu 2. Lãnh thổ Mĩ kéo dài tới bờ biển Thái Bình Dương khi nào?
A. Giữa thế kỉ XIX
B. Cuối thế kỉ XIX
C. Đầu thế kỉ XIX
D. Nửa cuối thế kỉ XVIII
Câu 3. Đến cuối thế kỉ XIX, nền kinh tế Mĩ có điểm gì nổi bật?
A. Kinh tế công thương nghiệp TBCN phát triển mạnh mẽ
B. Là nền nông nghiệp sản xuất lớn
C. Miền Bắc và miền Nam phát triển theo hai con đường khác nhau
D. Mỗi miền Bắc, Tây, Nam phát triển theo những con đường khác nhau
Câu 4. Ý không phản ánh đúng nét nổi bật của kinh tế các bang miền Bắc nước Mĩ là
A. Công nghiệp TBCN phát triển
B. Kinh tế của trại chủ nhỏ và nông dân tự do chiếm ưu thế
C. Một phần phát triển kinh tế đồn điền, sử dụng sức lao động của nô lệ
D. ứng dụng những tiến bộ về khoa học – kĩ thuật
Câu 5. Nét nổi bật của kinh tế các bang miền Nam nước Mĩ là
A. Phát triển kinh tế công thương nghiệp TBCN
B. Kinh tế của trại chủ và nông dân tự do chiếm ưu thế
C. ứng dụng những tiến bộ về khoa học – kĩ thuật
D. phát triển kinh tế đồn điền
Câu 6. Nguyên nhân nào khiến kinh tế ở miền Nam không phát triển được?
A. Điều kiện tự nhiên không thuận lợi
B. Diện tích đất đai nhỏ hẹp, vúng miền Tây đã thuộc quyền khai phá của các chủ trại
C. Chủ nô không chịu áp dụng khoa học kĩ thuật, chỉ chú ý tăng cường bóc lột sức lao động nô lệ
D. Chỉ chú trọng phát triển nông nghiệp
Câu 7. Điều gì cản trở nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Mĩ phát triển?
A. Lãnh thổ đất nước được mở rộng quá nhanh
B. Miền Tây phát triển nóng nền kinh tế trại chủ
C. Nền kinh tế Mĩ phát triển nóng, cung vượt quá cầu
D. Sự tồn tại của chế độ nô lệ
Câu 8. Trong bối cảnh đó, vấn đề xã hội nổi bật ở nước Mĩ là gì?
A. Nô lệ ở miền Nam nổi dậy chống chủ nô
B. Mâu thuẫn giữa tư sản và trại chủ ở miền Bắc với chủ nô ở miền Nam ngày càng gay gắt
C. Công nhân, nông dân, nô lệ, kể chủ trại nổi dậy chống chủ nô
D. Mâu thuẫn xã hội gay gắt
Câu 9. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ cuộc nội chiến ở Mĩ là gì?
A. Mâu thuẫn giữa tư sản ở miền Bắc và chủ nô ở miền Nam
B. Mâu thuẫn giữa kinh tế công thương nghiệp và kinh tế đồn điền
C. Mâu thuẫn giữa nô lệ và chủ nô
D. Kết quả bầu cử Tổng thống Mĩ năm 1860
Câu 10. Năm 1861, ở Mĩ diễn ra sự kiện lịch sử gì?
A. Nội chiến bắt đầu
B. Lincôn trúng cử Tổng thống
C. Lincôn kí sắc lệnh cấp đất ở miền Tây cho dân di cư
D. Lincôn kí sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ
IV. PHẢN HỒI THÔNG TIN
(Những thắc mắc của học sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập)
TRƯỜNG THPT TẠ QUANG BỬU
LỚP:...............
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH:.........................................................
	MÔN 
	NỘI DUNG HỌC TẬP
	CÂU HỎI CỦA HỌC SINH
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BÀI 34: CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN 
ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA
I. HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	BÀI 34: CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN 
ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA
	1. Vật lí
2. Sinh học
3. Điện tín
4. Nông nghiệp


	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu
	Học sinh nghiên cứu  trả lời các câu hỏi sau: 
Câu 1: Trình bày những phát minh lớn về khoa học – kĩ thuật cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

	Hoạt động 2: Kiểm tra đánh giá quá trình tự học
	- Học sinh cần nắm được kiến thức trọng tâm của bài học.
- Hoàn thành bài tập củng cố
- Gửi lại thông tin phản hồi nếu gặp khó khăn trong quá trình tự học



II. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. Vật lý
- Phát minh về điện của các nhà bác học G.Ôm người Đức, G.Jun người Anh, E.Len-xơ người Nga mở ra khả năng ứng dụng nguồn năng lượng mới.
- Phát hiện về phóng xạ của Hăng-ri Béc-cơ-ren (Pháp), Ma-ri Quy-ri đã đặt nền tảng cho việc tìm kiếm nguồn năng lượng hạt nhân.
- Rơ-dơ-pho (Anh) có bước tiến vĩ đại trong việc tìm hiểu cấu trúc vật chất.
- Phát minh của Rơn-ghen (Đức) về tia X vào năm 1895 có ứng dụng quan trọng trong y học.
2. Sinh học
- Học thuyết Đác-uyn (Anh) đề cập đến sự tiến hóa và di truyền…
- Phát minh của nhà bác học Lu-i Paster (Pháp) giúp phát hiện vi trùng và chế tạo thành công vắc xin chống bệnh chó dại.
- Pap-lốp (Nga) nghiên cứu hoạt động của hệ thần kinh cao cấp của động vật và người.
- Những phát minh khoa học được áp dụng vào sản xuất.
- Kĩ thuật luyện kim được cải tiến, với việc sử dụng lò Bét-xme và lò Mác-tanh, tuốc bin phát điện được sử dụng để cung cấp điện năng.
- Dầu hỏa được khai thác để thắp sáng và cung cấp nguồn nhiên liệu mới cho giao thông vận tải. Công nghiệp hóa học ra đời.
c. Điện tín
- Cuối thế kỷ XIX ô tô được đưa vào sử dụng nhờ phát minh về động cơ đốt trong.
- Tháng 12 – 1903 anh em người Mĩ đã chế tạo những chiếc máy bay đầu tiên.
d. Nông nghiệp
- Máy móc được sử dụng nhiều như máy kéo, máy cày, máy gặt…
- Phương pháp canh tác được cải tiến, việc sử dụng phân hóa học nâng cao năng suất cây trồng.
- Đã làm thay đổi cơ bản nền sản xuất và cơ cấu kinh tế tư bản chủ nghĩa, đánh dấu bước tiến mới của chủ nghĩa tư bản ở giai đoạn này.
III. BÀI TẬP CŨNG CỐ
Câu 1. Phát hiện về phóng xạ của Hăng-ri Béc-cơ-ren (Pháp) thuộc lĩnh vực nào
A. Lĩnh vực toán học.		B. Lĩnh vực vật lí.
C. Lĩnh vực hoá học.		D. Lĩnh vực sinh học.
Câu 2. Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự hình thành các công ti độc quyền là gì?
A. Do tiến bộ của khoa học - kĩ thuật sản xuất công nghiệp các nước Âu – Mĩ tăng nhanh dẫn đến tích tụ tư bản.
B. Các ngành kinh tế chuyển từ tự do cạnh tranh sang tổ chức độc quyền dưới nhiều hình thức: các ten, xanhđica, tơrơt.
C. Do sử dụng năng lượng mới trong sản xuất công nghiệp.
D. Tất cả các nguyên nhân trên.
Câu 3. Rô-dơ-pho (Anh) có bước tiến vĩ đại trong việc tìm hiểu cấu trúc vật chất. Đó là phát minh thuộc lĩnh vực nào?
A. Hóa học.		B. Sinh học.		C. Địa lí học.		D. Vật lí học.
Câu 4. Một trong các lí do để giải thích vì sao trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt là:
A. chủ nghĩa đế quốc với đế quốc luôn tranh chấp thuộc địa.
B. chủ nghĩa để quốc luôn bóc lột giai cấp công nhân.
C. chủ nghĩa đế quốc luôn gây chiến tranh.
D. chủ nghĩa đế quốc là kẻ thù của nhân loại.
Câu 5. Năm 1895 đã ghi dấu ấn gì trong phát minh của Rơn-ghen (Đức) có ứng dụng quan trọng trong y học?
A. Sự tiên hoá và dị truyền.
B. Phát hiện vi trùng và chế tạo thành công văc xin chống bệnh chó dại.
C. Phát minh tia X.
D. Nghiên cứu hoạt động của hệ thần kinh cao cấp của động vật và người.
Câu 6. Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc đấu tranh đề phân chia thuộc địa?
A. Do mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với các nước thuộc địa.
B. Do mâu thuẫn giữa các nước đế quốc trong việc tranh chấp thuộc địa.
C. Do mâu thuẫn giữa các nước tư bản trong việc xuất khẩu hàng hoá đến các nước thuộc địa.
D. Tất cả các nguyên nhân trên.
Câu 7. Khi dầu hoả được khai thác để thắp sáng và cung cấp nguồn nhiên liệu mới cho giao thông vận tải đã đưa đến điều gì?
A. Ngành vật lí ra đời.
B. Ngành công nghiệp hoá học ra đời.
C. Ngành hóa dầu ra đời.
D. Ngành công nghệ điện lực ra đời.
Câu 8. Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, nước nào đã phát minh ra nguồn năng lượng mới?
A. Nước Anh.					B. Nước Đức, Nga.
C. Nước Đức, nước Anh và nước Nga.		D. Hai anh em người Mĩ.
Câu 9. Cuối thế kỉ XIX ô tô được đưa vào sử dụng nhờ phát minh về:
A. động cơ đốt trong.		B. chế tạo khí nén.
C. ngành cơ khí ra đời.		D. động lực ra đời.
Câu 10. Trong giai đoạn để quốc chủ nghĩa, mâu thuẫn nào là mâu thuẫn cơ bản nhất làm bùng nổ các phong trào giải phóng dận tộc?
A. Mâu thuẫn giữa đế quốc với đế quốc.
B. Mâu thuẫn giữa đế quốc với nhân dân thuộc địa.
C. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với công nhân và nhân dân lao động.
D. Tất cả các mâu thuẫn trên.
PHẢN HỒI THÔNG TIN
(Những thắc mắc của học sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập)
TRƯỜNG THPT TẠ QUANG BỬU
LỚP:...............
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH:.........................................................
	MÔN 
	NỘI DUNG HỌC TẬP
	CÂU HỎI CỦA HỌC SINH

	LỊCH SỬ - 10
	.
	
1. .........................................................................
.............................................................................
2. .........................................................................
.............................................................................
3. .........................................................................
.............................................................................

	ĐÁP ÁN BÀI TẬP CỦNG CỐ
	1-
	2-
	3-
	4-
	5-
	6-
	7-
	8-
	9-
	10-









CHƯƠNG III. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN
(TỪ ĐẦU THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX)
BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN
I. HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN
	1. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở nửa đầu thế kỉ XIX
2. Chủ nghĩa xã hội không tưởng


	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu
	Học sinh nghiên cứu  trả lời các câu hỏi sau: 
Câu 1: Những cuộc đấu tranh của công nhân Anh, Pháp, Đức nửa đầu thế kỉ XIX phản ánh điều gì?
Câu 2: Hãy cho biết nội dung tư tưởng của chủ nghĩa xã hội không tưởng?


	Hoạt động 2: Kiểm tra đánh giá quá trình tự học
	- Học sinh cần nắm được kiến thức trọng tâm của bài học.
- Hoàn thành bài tập củng cố
- Gửi lại thông tin phản hồi nếu gặp khó khăn trong quá trình tự học



II. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân hồi nửa đầu thế kỷ XIX
- Ở Pháp năm 1831 công nhân dệt Liông khởi nghĩa đòi tăng lương giảm giờ làm. 
- Năm 1834 thợ tơ ở Liông khởi nghĩa đòi thiết lập nền Cộng hòa. 
- Ở Anh từ năm 1836 – 1848 diễn ra phong trào “Hiến chương đòi phổ thông đầu phiếu, tăng lương, giảm giờ làm”.
- Ở Đức, năm 1844 công nhân Sơ-lê-din khởi nghĩa.
- Kết quả: Tất cả các phong trào đấu tranh của công nhân đều thất bại.
- Nguyên nhân: Thiếu sự lãnh đạo đúng đắn, chưa có đường lối chính sách rõ ràng.
- Ý nghĩa: Đánh dấu sự trưởng thành của công nhân, là tiền đề dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.
2. Chủ nghĩa xã hội không tưởng
- Hoàn cảnh ra đời:

+ Chủ nghĩa tư bản ra đời với những mặt trái của nó.
+ Bóc lột tàn nhẫn người lao động.
+ Những người tư sản tiến bộ thông cảm với nỗi khổ của những người lao động mong muốn xây dựng một chế độ tốt đẹp hơn không có tư hữu bóc lột.
+ Chủ nghĩa xã hội không tưởng ra đời mà đại diện là Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê và Ô-oen.
- Tích cực
+ Nhận thức được mặt trái của chế độ tư sản là bóc lột người lao động.
+ Phê phán sâu sắc xã hội tư bản, dự đoán tương lai.
- Hạn chế:
+ Không vạch ra được lối thoát, không giải thích được bản chất của chế độ đó.
+ Không thấy được vai trò và sức mạnh của giai cấp công nhân.
- Ý nghĩa: Là tư tưởng tiến bộ trong xã hội lúc đó. Cổ vũ nguồn lao động đấu tranh, là tiền đề ra đời chủ nghĩa Mác.
III. BÀI TẬP CỦNG CỐ
Câu 1. Hình thức đấu tranh đầu tiên của công nhân là
A. Bỏ việc				B. Đập phá máy móc, đốt công xưởng
C. Biểu tình, bãi công		D. Khởi nghĩa vũ trang
Câu 2. Khẩu hiệu “Sống trong lao động hoặc chết trong chiến đấu” xuất hiện trong
A. Khởi nghĩa Liông 			B. Khởi nghĩa Sơlêđin 
C. Phong trào Hiến chương 		D. Phong trào đập phá máy móc, đốt công xưởng 
Câu 3. Tổ chức mít tinh, lấy chữ kí đưa kiến nghị đến Nghị viện là hình thức đấu tranh trong
A. Khởi nghĩa Liông (Pháp)
B. Khởi nghĩa Sơlêđin (Đức)
C. Phong trào Hiến chương (Anh)
D. Phong trào đập phá máy móc, đốt công xưởng (Anh)
Câu 4. Trong các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, cuộc đấu tranh diễn ra với thời gian dài nhất là
A. Khởi nghĩa Liông (Pháp)
B. Phong trào Hiến chương (Anh)
C. Khởi nghĩa Sơlêđin (Đức)
D. Cả ba cuộc khởi nghĩa trên
Câu 5. Trong các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân có quy mô, tổ chức và mang tính chất chính trị rõ rệt ở nửa đầu thế kỉ XIX là
A. Khởi nghĩa Liông (Pháp)
B. Phong trào Hiến chương (Anh)
C. Khởi nghĩa Sơlêđin (Đức)
D. Cuộc biểu tình của công nhân Sicagô (Mĩ)
Câu 6. Nguyên nhân thất bại trong các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân nửa đầu thế kỉ XIX là gì?
A. Giai cấp tư sản đàn áp quyết liệt
B. Thiếu sự lãnh đạo đúng đắn
C. Tạo điều kiện cho sự ra đời của lí luận khoa học sau này
D. Thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa có đường lối chính trị rõ ràng
Câu 7. Nguyên nhân sâu xa làm xuất hiện chủ nghĩa xã hội không tưởng là
A. Do giai cấp tư sản lúc này đã thống trị trên phạm vi toàn thế giới
B. Do giai cấp công nhân đã bước lên vũ đại chính trị như một lực lượng chính trị độc lập
C. Do mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản ngày càng gay gắt
D. Do chủ nghĩa tư bản đã bộc lộ những hạn chế của nó
Câu 8. Các nhà tư tưởng tiêu biểu của chủ nghĩa xã hội không tưởng là
A. Môngtexkiơ, Ôoen, Phuriê
B. Ôoen, Phuriê, Xanh Xmông
C. Môngtexkiơ, Rútxô, Vônte
D. Rútxô, Vônte, Xanh Ximông
Câu 9. Ý không phản ánh đúng quan điểm của các nhà tư tưởng tiến bộ nửa đầu thế kỉ XIX để xây dựng xã hội mới là
A. Không có chế độ tư hữu
B. Không có bóc lột
C. Nhân dân làm chủ phương tiện sản xuất
D. Người lãnh đạo làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu
Câu 10. Hạn chế lớn nhất của các nhà xã hội không tưởng là
A. Chưa đấu tranh bảo vệ quyền lợi của giai cấp vô sản mà mới chỉ đòi quyền lợi cho giai cấp tư sản
B. Chưa đánh giá đúng vai trò của giai cấp công nhân
C. Chưa nhận thức đúng bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản
D. Chưa nhận thức đúng bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản chưa đánh giá đúng vai trò của giai cấp công nhân
IV. PHẢN HỒI THÔNG TIN
(Những thắc mắc của học sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập)
TRƯỜNG THPT TẠ QUANG BỬU
LỚP:...............
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH:.........................................................

	MÔN 
	NỘI DUNG HỌC TẬP
	CÂU HỎI CỦA HỌC SINH
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BÀI 37 : MÁC VÀ ĂNG-GHEN. 
SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
I. HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	BÀI 37 : MÁC VÀ ĂNG-GHEN. 
SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
	1. Buổi đầu hoạt động cách mạng của Mác và Ph.Ăng-ghen
2. Tổ chức Đồng minh những người cộng sản và Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản


	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu
	Học sinh nghiên cứu  trả lời các câu hỏi sau: 
Câu 1:  Trình bày những nét chính về buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác và Ăng-ghen?
Câu 2: Đồng minh những người cộng sản ra đời trong hoàn cảnh nào? Mục đích của tổ chức này là gì ?

	Hoạt động 2: Kiểm tra đánh giá quá trình tự học
	- Học sinh cần nắm được kiến thức trọng tâm của bài học.
- Hoàn thành bài tập củng cố
- Gửi lại thông tin phản hồi nếu gặp khó khăn trong quá trình tự học



II. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. Buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác và Ăng-ghen
a Hoạt động của Mác:
- Mác sinh ngày 5 – 5 1818 tại Tơ-ri-ơ ở Đức, năm 1842 làm tổng biên tập báo Sông Ranh.
- Năm 1843 sang Pa-ri rồi Bỉ xuất bản tạp chí biên niên Pháp – Đức. Mác nhận thấy vai trò sứ mệnh của giai cấp vô sản giải phóng loài người khỏi áp bức bóc lột.
b. Hoạt động của Ăng ghen:
- Sinh ngày 28 – 11 – 1820 ở thành phố Bác-men (Đức).
- Năm 1842 ông sang Anh làm thư ký hãng buôn và viết cuốn Tình cảnh giai cấp công nhân Anh, phê phán bóc lột của giai cấp tư sản, thấy được vai trò của giai cấp công nhân.
- Năm 1844 – 1847 C.Mác và Ăng ghen cho ra đời những tác phẩm về triết học, kinh tế – chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học đặt cơ sở hình thành chủ nghĩa Mác.
2. Tổ chức đồng minh những người cộng sản và Tuyên ngôn của Đảng cộng sản
a. Tổ chức đồng minh những người cộng sản
- Tháng 6 – 1847 tại đại hội “Đồng minh những người chính nghĩa”, theo đề nghị của Ăng-ghen, đổi tên thành tổ chức “Đồng minh những người cộng sản”. 
- Mục đích: Lật đổ giai cấp tư sản, xác định sự thống trị của giai cấp vô sản, thủ tiêu xã hội tư sản cũ.
b. Tuyên ngôn của Đảng cộng sản
– Hoàn cảnh:
+ Đại hội lần thứ hai của Đồng minh những người cộng sản họp ở Luân Đôn (11- 12 -1874) với sự tham gia của C.Mác và Ăng-ghen đã thông qua điều lệ
+ Tháng 2 – 1848 Tuyên ngôn Đảng cộng sản ra đời, do C.Mác và Ang-ghen soạn thảo.
– Nội dung:
+ Khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là lãnh đạo cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản, xây dựng chế độ cộng sản chủ nghĩa.
+ Cần thành lập chính Đảng và thiết lập chuyên chính vô sản, đoàn kết các lực lượng công nhân thế giới.
+ Dùng bạo lực để lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa, kêu gọi quần chúng đứng lên làm cách mạng. “Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại”.
- Nhận xét:
+ Khẳng định sứ mệnh lịch sử và vai trò của giai cấp vô sản là lãnh đạo cách mạng. Muốn cách mạng thắng lợi cần phải có chính đảng tiên phong của mình.
+ Trình bày một cách hệ thống những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa cộng sản, chứng minh quy luật tất yếu diệt vong của chế độ tư bản và thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản.
- Ý nghĩa:
+ Là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa xã hội khoa học, đấu tranh bước đầu kết hợp chủ nghĩa xã hội với phong trào công nhân.
+ Từ đây giai cấp công nhân đã có lý luận cách mạng soi đường.
+ Công lao to lớn của C.Mác và Ăng-ghen với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Chủ nghĩa xã hội khoa học do hai ông sáng lập là đỉnh cao của tư duy lý luận của nhân loại lúc bấy giờ và là di sản văn hóa mãi về sau.
III. BÀI TẬP CỦNG CỐ
Câu 1. Cơ sở hình thành tình bạn vĩ đại và cảm động của C.Mác và Ăng-ghen là gì?

A. Cùng quê ở Đức, nơi chủ nghĩa tư bản phản động nhất.
B. Đều có học thức uyên bác, thấu hiểu đồng cảm với người lao động.
C. Cùng chung chí hướng là giải phóng nhân dân lao động thoát khỏi áp bức bóc lột.
D. Tất cả các cơ sở trên.
Câu 2. Năm 1842 diễn ra sự kiện gì găn với hoạt động của C.Mác và Áng-phen?
A. Mác và Ăng-ghen gặp nhau ở Pa-ri.
B. C.Mác và Ăng-ghen bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.
C. C.Mác và Ăng-ghen công bố Tuyên ngôn Đảng Cộng sản.
D. C.Mác và Ăng-ghen có tình bạn vĩ đại và cảm động.
Câu 3. Mác cùng vợ là Gien-ni đã đi nhiều nước và định cư lâu dài nhất ở:
A. Pháp.	B. Mĩ		C. Brúc-xen (Bỉ).	D. Luân Đôn (Anh).
Câu 4. Cương lĩnh của Đồng minh những người cộng sản có tên gọi là
A. Tuyên ngôn của những người chính nghĩa
B. Tuyên ngôn của những người cộng sản
C. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
D. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền
Câu 5. Giai cấp vô sản được giác ngộ lí luận cách mạng là giai cấp sẽ đảm đương sứ mệnh lịch sử giải phóng loài người khỏi áp bức bóc lột. Đó là nội dung trong:
A. Tờ báo sông Ranh.		B. Tuyên ngôn Đảng Cộng sản.
C. Tạp chí Biên niên Pháp - Đức.	D. Đồng minh những người chính nghĩa.
Câu 6. Giai cấp vô sản không chỉ là nạn nhân của chủ nghĩa tư bản, mà còn là lực lượng có thể đánh để sự thống trị của giai cấp tư sản và tự giải phóng mọi xiềng xích. Đó là nội dung bài viết của Ăng-ghen trong tác phẩm nào?
A. Tuyên ngôn Đảng Cộng sản.		B. Tình cảnh giai cấp công nhân.
C. Những người khốn khổ			D. Đồng minh những người chính nghĩa
Câu 7. Vào thời gian nào C.Mác xuất bản tạp chí “Biên niên Pháp -Đức”?
A. Năm 1843.		B.Năm 1834. .	C. Năm 1844.		D. Năm 18435.
Câu 8. C.Mác sinh ra trong một gia đình như thế nào?
A. Luật sư gốc Do Thái.				B. Nông dân người gốc ở Đức.
C. Chủ xưởng ở thành phố Bác-men (Đức).	D. Thương gia gốc người Đức.
Câu 9. C.Mác đánh giá vai trò và sứ mệnh của giai cấp vô sản như thế nào?

A. Là giai cấp bị áp bức, bóc lột nặng nề nhất.
B. Là giai cấp đào huyệt chôn chủ nghĩa tư bản.
C. Là giai cấp có vai trò và sứ mệnh giải phóng loài người khỏi áp bức bóc lột.
D. Là giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để nhất.
Câu 10. Tháng 2 - 1848 một tác phẩm nổi tiếng của C.Mác, Ăng-ghen ra đời, đó là tác phẩm nào?
A. Đồng minh những người vô sản.		B. Đồng minh những người cộng sản.
C. Tuyên ngôn Đảng Cộng sản.		D. Tuyên ngôn những người chính nghĩa.
IV. PHẢN HỒI THÔNG TIN
(Những thắc mắc của học sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập)
TRƯỜNG THPT TẠ QUANG BỬU
LỚP:...............
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH:.........................................................
	MÔN 
	NỘI DUNG HỌC TẬP
	CÂU HỎI CỦA HỌC SINH
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BÀI 38: QUỐC TẾ THỨ NHẤT VÀ CÔNG XÃ PA-RI NĂM 1871
I. HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	BÀI 38: QUỐC TẾ THỨ NHẤT VÀ CÔNG XÃ PA-RI NĂM 1871
	1. Quốc tế thứ nhất
2. Công xã Pa-ri 1871

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu
	Học sinh nghiên cứu  trả lời các câu hỏi sau: 
Câu 1: Trình bày sự thành lập và hoạt động của Quốc tế thứu nhất trong những năm 60 – 70 của thế kỉ XX?
Câu 2: Chứng minh rằng: Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới. Ý nghĩa lịch sử của Công xã Pa-ri?

	Hoạt động 2: Kiểm tra đánh giá quá trình tự học
	- Học sinh cần nắm được kiến thức trọng tâm của bài học.
- Hoàn thành bài tập củng cố
- Gửi lại thông tin phản hồi nếu gặp khó khăn trong quá trình tự học



II. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
I.  Quốc tế thứ nhất
1. Hoàn cảnh ra đời
- Giữa thế kỷ XIX đội ngũ công nhân thêm đông đảo và tập trung cao.
- Giai cấp tư sản tăng cường áp bức, bóc lột đối với công nhân.
- Ngày 28 – 9 – 1864 Quốc tế thứ nhất thành lập tại Luân Đôn với sự tham gia của C.Mác.
2. Hoạt động của Quốc tế thứ nhất
- Hoạt động của quốc tế thứ nhất chủ yếu được thông qua các kỳ đại hội. (từ 9 – 1864 đến 7 – 1876 tiến hành 5 đại hội) Nhằm truyền bá học thuyết Mác, chống lại tư tưởng lệch lạc trong nội bộ, thông qua những nghị quyết quan trọng.
- Vai trò:
+ Truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân quốc tế.
+ Đoàn kết, thống nhất các lực lượng vô sản quốc tế dưới ngọn vờ chủ nghĩa Mác.
- Sau thất bại của Công xã Pari, đến 1876, QT I đã họp ở Philađenphia (Philadelphia, Hoa Kì), thông qua nghị quyết tự giải  tán để thành lập các chính đảng công nhân ở các nước.

II. Công xã Pari 1871
1. Cuộc cách mạng ngày 18 – 3 – 1871 và sự thành lập Công xã
a. Nguyên nhân
- Mâu thuẫn của xã hội tư bản ngày càng sâu sắc, tạo điều kiện cho công nhân đấu tranh.
- Cuộc chiến tranh Pháp – Phổ ( 19-7-1870),với sự thất bại của Pháp làm cho nhân dân căm ghét chế độ thống trị dẫn đến cuộc khởi nghĩa ngày 4 – 9 – 1870 lật đổ đế chế II.
- Sự phản động của giai cấp tư sản Pháp cướp đoạt thành quả cách mạng của quần chúng, đầu hàng Đức để đàn áp quần chúng.
- Dẫn đến cuộc cách mạng ngày 18 – 3 – 1871.
b. Diễn biến
- Khi quân Phổ tiến vào Pa-ri, “Chính phủ vệ quốc” đã trở thành chính phủ phản quốc, mở cửa cho quân Đức tiến vào nước Pháp. Trong khi đó, nhân dân Pa-ri tổ chức thành các đơn vị Quốc  dân quân, tự vũ trang và xây dựng phòng tuyến bảo vệ thủ đô.
- Khoảng 3 giờ sáng ngày 18 – 3 – 1871, Chính phủ Vệ quốc  cho quân đánh chiếm đồi Mông-mác nơi tập trung đại bác của quân quốc dân. Quần chúng nhân dân đã kịp thời kéo đến hỗ trợ, bao vây quân chính phủ.
- Ngày 18 – 3 – 1871 Quốc dân quân chiếm các cơ quan chính phủ và công sở, làm chủ thành phố, thành lập công xã. Lần đầu tiên trên thế giới chính phủ thuộc về giai cấp vô sản.
- Toán quân chính phủ chạy về Véc-xai, chính quyền giai cấp tư sản bị lật đổ
2. Công xã Pa-ri – Nhà nước kiểu mới
- Ngày 26 – 3 – 1871 công xã được thành lập, cơ quan cao nhất là Hội đồng Công xã được bầu theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. Hội đồng gồm nhiều ủy ban là một ủy viên công xã, chịu trách nhiệm trước công nhân và có thể bị bãi miễn.
- Những việc làm của công xã:
+ Quân đội cảnh sát cũ bị giải tán, thay vào đó là các lực lượng vũ trang nhân dân.
+ Nhà thờ tách khỏi trường học.
+ Công xã còn thi hành nhiều chính sách tiến bộ khác: Công nhân được làm chủ những xí nghiệp có chủ bỏ trốn, kiểm soát chế độ tiền lương, giảm lao động ban đêm, cấm cúp phạt công nhân, đề ra chủ trương giáo dục bắt buộc…
→ Nhận xét: Công xã Pa-ri là một nhà nước kiểu mới do dân và vì dân.

BÀI TẬP CŨNG  CỐ
Câu 1. Pháp gây chiến tranh với Phổ nhằm mục đích gì?

A. Dùng chiến tranh để giải quyết những khó khăn trong nước
B. Ngăn cản nước Đức thống nhất
C. Khắc phục khủng hoảng trong nước và ngăn cản công cuộc thống nhất nước Đức
D. Chiếm đất, giành dân, mở rộng lãnh thổ
Câu 2. Khi quân Phổ tiến về Pa-ri, bao vây thành phố, “Chính phủ vệ quốc” trở thành Chính phủ gì?
A. “Chính phủ quốc dân”,
B. “Chính phủ phản quốc”.
C. “Chính phủ lập quốc”.
D. “Chính phủ lâm thời”.
Câu 3. Ngày 2 - 4 - 1871, gắn sự kiện lịch sử nào ở Pháp?
A. Quân Chi-e tiến hành phản công, mở đầu cuộc nội chiến.
B. Công xã Pa-ri bị thất bại.
C. Ngày chủ nhật đẫm máu
D. Ngày thứ năm đen tối.
Câu 4. Công xã Pa-ri là cuộc cách mạng:
A. vô sản đầu tiên trên thế giới.
B. dân chủ tư sản đầu tiên trên thể giới.
C. giải phóng dân tộc đầu tiên trên thế giới.
D. dân chủ tư sản tiêu biểu của thế giới.
Câu 5. Quốc tế thứ nhất được thành lập trong hoàn cảnh nào?
A. Cuộc đấu tranh của công nhân trong tình trạng phân tán về tổ chức, thiếu thống nhất về tư tưởng
B. Phong trào công nhân thu được nhiều thắng lợi quan trọng
C. Công nhân và nông dân đã đoàn kết trong một mặt trận
D. Giới chủ đã có những thỏa hiệp đối với công nhân
Câu 6. Lực lượng tham gia đấu tranh trong Công xã Pa-ri là:
A. đông đảo quân chúng nhân dân lao động ở Pháp.
B. giai cấp vô sản Pháp.
C. giai cấp công nhân và nông dân ở Pháp.
D. giai cấp công nhân, nông dân và bình lính ở Pháp.
Câu 7. Bài học lớn nhất rút ra từ sự thất bại của Công xã Pa-ri năm 1871 ở Pháp là:
A. thiếu vai trò lãnh đạo của chính đảng giai cấp vô sản.
B. thiếu tính kiên quyết trong đấu tranh.
C. đấu tranh còn lẻ tẻ, rời rạc
D. chưa xác định đúng kẻ thù.
Câu 8. Quốc tế thứ nhất được thành lập vào thời gian nào? Ở đâu?
A. Ngày 29/8/1864 Quốc tế thứ nhất thành lập. Tại Luân Đôn (Anh).
B. Ngày 20/9/1864 Quốc tế thứ nhất thành lập. Tại Pa-ri (Pháp).
C. Ngày 28/9/1864 Quốc tế thứ nhất thành lập. Tại Luân Đôn (Anh).
D. Ngày 28/9/1864 Quốc tế thứ nhất thành lập. Tại Béc-lin (Đức).
Câu 9. Quần chúng nhân dân và các tầng lớp dân nghèo Pari nổi dậy nhằm
A. Lật đổ Đế chế II, thiết lập nền cộng hòa
B. Lật đổ Đế chế II, thiết lập chính phủ tư sản
C. Lật đổ Đế chế II, thiết lập Công xã Pari
D. Khôi phục lại chế độ quân chủ
Câu 10. Mục đích của Quốc tế tứ nhất là gì?
A. Nhằm truyền bá học thuyết của C.Mác, chống lại tư tưởng lệch lạc trong nội bộ.
B. Nhằm truyền bá học thuyết của C.Mác, Ăng-ghen.
C. Nhằm truyền bá học thuyết của C.Mác, chống lại tư tưởng của tư sản.
D. Nhằm truyền bá học thuyết của C.Mác, Ẳng-ghen chống lại tư tưởng lệch lạc trong nội bộ.
IV. PHẢN HỒI THÔNG TIN
(Những thắc mắc của học sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập)
TRƯỜNG THPT TẠ QUANG BỬU
LỚP:...............
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH:.........................................................
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BÀI 39: QUỐC TẾ THỨ HAI 
I. HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	BÀI 39: QUỐC TẾ THỨ HAI 
	1. Nguyên nhân
2. Phong trào công nhân

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu
	Học sinh nghiên cứu  trả lời các câu hỏi sau: 
Câu 1: Hãy cho biết những nét nổi bật của phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX


	Hoạt động 2: Kiểm tra đánh giá quá trình tự học
	- Học sinh cần nắm được kiến thức trọng tâm của bài học.
- Hoàn thành bài tập củng cố
- Gửi lại thông tin phản hồi nếu gặp khó khăn trong quá trình tự học



II. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. Nguyên nhân
- Đội ngũ giai cấp công nhân các nước tăng nhanh về số lượng và chất lượng, có điều kiện sống tập trung.
- Sự bóc lột nặng nề của giai cấp tư sản, xu thế độc quyền và chính sách chạy đua vũ trang chuẩn bị chiến tranh để phân chia lại thế giới khiến  đời sống của công nhân cực khổ  dẫn đến  nhiều cuộc đấu tranh công nhân nổ ra.
2. Phong trào công nhân
- Phong trào công nhân đòi cải thiện đời sống, đòi quyền tự do dân chủ ngày càng lan rộng, đặc biệt ở các nước tư bản tiên tiến như Anh, Pháp, Đức, Mĩ.
- Cuộc tổng bãi công của gần 40 vạn công nhân Chi-ca-gô ngày 1 – 5 – 1886 đòi lao động 8 giờ đã buộc giới chủ phải nhượng bộ. Ngày đó đi vào lịch sử là ngày Quốc tế lao động và chế độ ngày làm việc 8 giờ dần được thực hiện trong nhiều nước.
- Điểm mới:
+ Nhiều Đảng công nhân, Đảng xã hội, nhóm công nhân tiến bộ được thành lập: Đảng công nhân xã hội dân chủ Đức (1875), Đảng công nhân xã hội Mĩ (1876), Đảng công nhân Pháp(1879), nhóm giả phóng lao động Nga(1883).

+ Đặt ra yêu cầu cần phải thành lập một tổ chức Quốc tế mới của giai cấp vô sản thế giới nối tiếp nhiệm vụ của Quốc tế thứ nhất.
+ C. Mác qua đời (1883) sứ mệnh lãnh đạo phong trào công nhân Quốc tế thuộc về Ph.Ăng-ghen.
III. BÀI TẬP CŨNG CỐ
Câu 1. Nét nỗi bật của phong trào công nhân Mĩ hồi cuối thế ki XIX là gì?
A. Đấu tranh chính trị kết hợp với vũ trang.
B. Gắn liền những cuộc đình công và bãi công sôi nổi khắp cả nước.
C. Gắn liền những cuộc bãi công với bãi thị.
D. Gắn liền những cuộc bãi công với tổng bãi công.
Câu 2. Ngày 1 - 5 được lấy làm ngày Quốc tế lao động để đoàn kết và biểu dương lực lượng của giai cấp vô sản thế giới. Đó là nghị quyết của:
A. Quốc tế thứ II.
B. Quốc tế thứ III.
C. phong trào công nhân Mĩ.
D. nghị quyết của nhóm Giải phóng lao động Nga.
Câu 3. Cuối thế kỉ XIX, đời sống công nhân ngày càng khó khăn là do
A. Khủng hoảng kinh tế
B. Sự bóc lột nặng nề của giới chủ
C. Chính sách chạy đua vũ trang, hiếu chiến của chính phủ các nước tư bản
D. Chủ nghĩa đế quốc gắn liền với việc tăng cường bóc lột công nhân, đẩy mạnh chiến tranh xâm lược thuộc địa và giành giật thị trường
Câu 4. Một trong những quyết nghị của Đại hội Quốc tế thứ hai là:
A. phải tiến tới thành lập Quốc tế thứ ba.
B. phải thành lập chính đảng của giai cấp vô sản mỗi nước, để cao vai trò đấu tranh chính trị, tăng cường phong trào quần chúng.
C. phải ủng hộ phong trào đấu tranh của công nhân nhiêu hơn nữa.
D. Đoàn kết vô sản tất cả các nước lại.
Câu 5. Một trong những nét tiêu biểu của phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX là:
A. đã đi tiên phong trong đầu tranh giai cấp và dân tộc.
B. đã chuyển từ đầu tranh tự phát sang đầu tranh tự giác.
C. bắt đầu tiếp thu chủ nghĩa Mác, dẫn đến thành lập các đảng công nhân và các tổ chức quần chúng ở nhiều nước.
D. đã đấu tranh kết hợp giữa mục tiêu kinh tế với chính trị.
Câu 6. Cuộc tổng bãi công của 40 vạn công nhân nước nào đã buộc giới chủ phải nhượng bộ và thực hiện chế độ ngày làm 8 giờ?
A. Mĩ     	B. Anh	C. Pháp      	D. Đức
Câu 7. Ngày 1 - 5 - 1886 đi vào lịch sử thế giới, đó là ngày gì?
A. Ngày Quốc tế phụ nữ.		B. Ngày Quốc tế hiển chương.
C. Ngày Quốc tế công nhân.		D. Ngày Quốc tế lao động.
Câu 8. Đại hội Quốc tế thứ hai được triệu tập vào thời gian nào? Ở đâu?
A. Ngày 14 - 8 - 18889. Ở Béc-lin (Đức).
B. Ngày 14 - 7 - 1889. Ở Pa-ri (Pháp).
C. Ngày 14 - 6 - 1886. Ở Luân Đôn (Anh).
D. Ngày 14 - 9 - 1885. Ở Pa-ri (Pháp).
Câu 9. Cho các sự kiện:
1. Năm 1876 Đảng Công nhân xã hội Mĩ ra đời.
2. Nhóm Giải phóng lao động Nga thành lập.
3. Ph. Ăng-ghen qua đời.
Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian.
A. 2, 1, 3.		B. 2, 3, 1,
C. 3, 2, 1.		D. 3, 1, 2.
Câu 10. Quốc tế thứ hai tồn tại trong khoảng thời gian
A. Từ năm 1889 đến năm 1914		B. Từ năm 1889 đến năm 1895
C. Từ năm 1889 đến năm 1918		D. Từ năm 1889 đến năm 1919
IV. PHẢN HỒI THÔNG TIN
(Những thắc mắc của học sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập)
TRƯỜNG THPT TẠ QUANG BỬU
LỚP:...............
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH:.........................................................
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BÀI 40: LÊ NIN VÀ PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA ĐẦU THẾ KỈ XX
I. HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	BÀI 40: LÊ NIN VÀ PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA ĐẦU THẾ KỈ XX
	1. Hoạt động bước đầu của V.I. Lê-nin trong phong trào công nhân
2. Cách mạng 1905 – 1907 ở Nga

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu
	Học sinh nghiên cứu  trả lời các câu hỏi sau: 
Câu 1: Trình bày hoạt động bước đầu của Lê-nin trong phong trào công nhân Nga?
Câu 2: Hãy trình bày những diễn biến chính của Cách mạng năm 1905 - 1907?

	Hoạt động 2: Kiểm tra đánh giá quá trình tự học
	- Học sinh cần nắm được kiến thức trọng tâm của bài học.
- Hoàn thành bài tập củng cố
- Gửi lại thông tin phản hồi nếu gặp khó khăn trong quá trình tự học



II. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
I. Hoạt động bước đầu của V.I.LeNin trong phong trào công nhân ở Nga
1. Tiểu sử
- Vla-đi-mia Ilích U-ki-a-nốp tức Lênin sinh ngày 22 – 4 – 1870 trong gia đình nhà giáo tiến bộ.
- Năm 1903, đại hội Đảng công nhân xã hội Nga được triệu tập ở Luân Đôn dưới sự chủ trì của Lênin để bàn về cương lĩnh điều lệ Đảng. 
- Lênin viết hàng loạt tác phẩm của mình phê phán những quan điểm của chủ nghĩa cơ hội, khẳng định vai trò của giai cấp công nhân và Đảng tiên phong.
2. Cuộc đấu tranh chống lại phái cơ hội đầu kiểm tra XIX ở Nga
- Đảng Bôn-sê-vich do Lênin lãnh đạo là đấu tranh chống lại chiến tranh đế quốc với khẩu  hiệu “Biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến Cách mạng”.
- Lênin có những đóng góp quan trọng về mặt lý luận thông qua những tác phẩm của mình.
II. Cách mạng 1905 -1907 ở Nga
1. Tình hình nước Nga trước Cách mạng
- Về kinh tế: Công thương nghiệp phát triển, các công ty độc quyền ra đời, đội ngũ công nhân đông đảo.
- Về chính trị: duy trì bộ máy cai trị của chính quyền phong kiến, chế độ Nga hoàng kìm hãm sự phát triển sản xuất, bóp nghẹt quyền tự do dân chủ, hầu hết các giai cấp bất mãn…
- Đời sống nhân dân, nhân dân lao động cực khổ.
- Sự thất bại trong cuộc chiến tranh Nga – Nhật 1904 – 1905 làm mâu thuẫn xã hội càng sâu sắc dẫn đến bùng nổ Cách mạng.
2. Cách mạng bùng nổ
- Mùa thu năm 1905 phong trào Cách mạng vẫn tiếp tục dâng cao với những cuộc bãi công chính trị của quần chúng làm ngừng trệ mọi hoạt động kinh tế và giao thông trong cả nước.
- Tại Mat-xcơ-va , tháng 12 – 1905 cuộc tổng bãi công  chuyển sang khởi nghĩa vũ trang, cuối cùng thất bại.
- Tính chất: Đây là cuộc Cách mạng tư sản kiểu mới vì: Do giai cấp vô sản lãnh đạo với sự tham gia của đông đảo nhân dân lao động, giải quyết những nhiệm vụ của cuộc Cách mạng dân chủ tư sản và đặt cơ sở cho việc chuyển sang Cách mạng XHCN.
- Ý nghĩa:
+ Giáng một đòn mạnh mẽ vào chế độ Nga hoàng, có ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh đòi dân chủ ở các nước đế quốc.
+ Thức tỉnh nhân dân các nước phương Đông đấu tranh.
III. BÀI TẬP CŨNG CỐ
Câu 1. Tính chất của cách mạng Nga 1905 – 1907 là
A. Cách mạng tư sản				B. Cách mạng giải phóng dân tộc
C. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới		D. Cách mạng vô sản
Câu 2. Sự kiện lịch sử được coi là đỉnh cao của cuộc cách mạng 1905 – 1907 ở Nga là
A. Cuộc biểu tình ở Xanh Pêtécbua (9 -1 – 1905)
B. Khởi nghĩa của thủy thủ trên chiến hạm Pôtemkin (5 – 1905)
C. Cuộc tổng bãi công biến thành cuộc khởi nghĩa vũ trang của công nhân Mátxcơva (12 – 1905)
D. Các Xô viết đại biểu công nhân được thành lập (cuối năm 1905)
Câu 3. Vào thời gian nào Lê-nin thống nhất các nhóm mác-xít ở Xanh Pê-téc-bua?
A. Năm 1890.	B. Năm 1895.		C. Năm 1897.	D. Năm 1903.
Câu 4. “Ngày chủ nhật đẫm máu” trong cuộc cách mạng Nga (1905 – 1907) là
A. 9 -1 -1905		B. 1 -5 -1905		C. 1 -9 -1905		D. 1 -12 -1907
Câu 5. Đầu thể kỉ XX các phái cơ hội trong Quốc tế thứ hai ủng hộ:
A. chế độ Nga Hoàng.		B. chính phủ tư sản, ủng hộ chiến tranh.
C. ủng hộ chủ nghĩa để quốc.	D. ủng hộ các phần tử phản động.
Câu 6. Đầu thế kỉ XX, Đảng Bôn-sê-vích do Lê-nin lãnh đạo kiên quyết chống:
A. chế độ Nga Hoàng.
B. các phần tử phản động trong nước.
C. chiến tranh đề quốc, trung thành với sự nghiệp vô sản.
D. chống chiến tranh đế quốc và nội chiến ở Nga.
Câu 7. Điểm giống nhau giữa cách mạng Nga 1905 – 1907 và cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII là
A. Chống lại chế độ quân chủ, lật đổ ách thống trị của nhà vua
B. Cuộc cách mạng tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo
C. Diễn ra trong thời đại đế quốc chủ nghĩa
D. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
Câu 8. Tháng 12 - 1905, diễn ra sự kiện gì ở Nga?
A. Phong trào cách mạng 1905 - 1907 xuống dần và chấm dứt.
B. Cuộc Tổng bãi công được bắt đầu ở Mát-xcơ-va, rồi nhanh chóng tiễn hành khởi nghĩa vũ trang.
C. Phong trào cách mạng lan rộng, lôi cuốn cả binh lính và nông dân.
D. 44 vạn công nhân bãi công bằng các cuộc bãi công của 10 năm trước đó cộng lại.
Câu 9. Mùa thu 1905, phong trào cách mạng tiếp tục dâng cao gắn với sự kiện:
A. bãi công chính trị của quân chúng.		B. khởi nghĩa vũ trang của quân chúng.
C. biểu tình của công nhân.				D. nổi dậy của nông dân.
Câu 10. Đầu thế kỉ XX, Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga phân hóa thành hai phái là
A. Phái cách mạng và phái thỏa hiệp	B. Phái cách mạng và phái xét lại
C. Phái Bônsêvích và Mensêvích		D. Phái cách mạng và phái cơ hội
IV. PHẢN HỒI THÔNG TIN
(Những thắc mắc của học sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập)
TRƯỜNG THPT TẠ QUANG BỬU
LỚP:...............
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH:.........................................................
	MÔN 
	NỘI DUNG HỌC TẬP
	CÂU HỎI CỦA HỌC SINH

	LỊCH SỬ - 10
	.
	
1. .........................................................................
.............................................................................
2. .........................................................................
.............................................................................
3. .........................................................................
.............................................................................

	ĐÁP ÁN BÀI TẬP CỦNG CỐ
	1-
	2-
	3-
	4-
	5-
	6-
	7-
	8-
	9-
	10-







TỔ LỊCH SỬ - TRƯỜNG THPT TẠ QUANG BỬU 	Page 47

image1.wmf

